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	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN CAO BẰNG 
 NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Toán   Lớp: 12


                         ĐỀ BÀI


Câu 1: 

 (4 điểm) Cho hàm số  có đồ thị .


a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị  biết tiếp tuyến song song với đường thẳng có phương trình .






b) Gọi  là các điểm cực trị của . Tìm tọa độ điểm  thuộc Parabol  sao cho tam giác  vuông tại .
Câu 2: (4 điểm)

a) Tìm tập xác định của hàm số .

b) Giải phương trình: .
Câu 3: (3 điểm) Một đội ngũ cán bộ khoa học gồm 8 nhà Toán học nam, 5 nhà Vật lý nữ và 3 nhà Hóa học nữ. Người ta chọn ra từ đó 4 người để đi công tác, tính xác suất sao cho trong 4 người được chọn phải có nữ và có đủ ba bộ môn.
Câu 4: 






(3 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  cho tam giác  có phương trình cạnh , phương trình cạnh . Biết trọng tâm tam giác . Xác định tọa độ điểm  và viết phương trình cạnh 
Câu 5: 













(4 điểm) Cho hình chóp  có  là tam giác vuông tại , , , hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng  là trọng tâm của tam giác , gọi  là trung điểm biết . Tính thể tích khối chóp  và khoảng cách từ  đến mặt phẳng .
Câu 6: 


(2 điểm) Một khách sạn có  phòng. Nếu mỗi phòng cho thuê với giá  ngàn đồng một ngày thì toàn bộ phòng được thuê hết. Biết rằng cứ mỗi lần tăng giá lên  ngàn đồng thì có thêm hai phòng bỏ trống không có người thuê. Hỏi giám đốc khách sạn phải chọn giá phòng mới là bao nhiêu để thu nhập của khách sạn trong ngày là lớn nhất?
						


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: 

(4 điểm) Cho hàm số  có đồ thị .


a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị  biết tiếp tuyến song song với đường thẳng có phương trình .






b) Gọi  là các điểm cực trị của . Tìm tọa độ điểm  thuộc Parabol  sao cho tam giác  vuông tại .
Lời giải

a) Ta có .



Vì tiếp tuyến của  song song với đường thẳng  nên hoành độ tiếp điểm là nghiệm của phương trình: .




Với . Phương trình tiếp tuyến:  hay  (thỏa mãn song song với đường thẳng ).

b) .


Ta có các điểm cực trị của (C) là:  và .






Gọi  thuộc . Khi đó:  và . Vì  không thuộc  nên




tam giác  vuông tại  .




Vậy có ba điểm thuộc  để tam giác  vuông tại  là .
Câu 2: (4 điểm)

a) Tìm tập xác định của hàm số .

b) Giải phương trình: .
Lời giải



a) Hàm số xác định khi và chỉ khi .Vậy tập xác định của hàm số là .

b) Ta có: 



 . Vậy nghiệm phương trình đã cho là .
Câu 3:  (3 điểm) Một đội ngũ cán bộ khoa học gồm 8 nhà Toán học nam, 5 nhà Vật lý nữ và 3 nhà Hóa học nữ. Người ta chọn ra từ đó 4 người để đi công tác, tính xác suất sao cho trong 4 người được chọn phải có nữ và có đủ ba bộ môn.
Lời giải

Chọn ngẫu nhiên 4 nhà khoa học trong 16 nhà khoa học có  cách.
Chọn 4 người đi công tác thỏa mãn yêu cầu bài toán có các trường hợp sau:

Chọn 2 nhà Toán học nam, 1 nhà Vật lỹ nữ, 1 nhà Hóa học nữ có  cách.

Chọn 1 nhà Toán học nam, 2 nhà Vật lỹ nữ, 1 nhà Hóa học nữ có  cách.

Chọn 1 nhà Toán học nam, 1 nhà Vật lỹ nữ, 2 nhà Hóa học nữ có  cách.



Số cách chọn đoàn công tác là  cách.

Vậy, xác suất cần tìm là: 
Câu 4: 






 (3 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  cho tam giác  có phương trình cạnh , phương trình cạnh . Biết trọng tâm tam giác . Xác định tọa độ điểm  và viết phương trình cạnh 
Lời giải


Tọa độ điểm  là nghiệm của hệ phương trình: 


Giải hệ phương trình ta được . Do đó: 


Gọi , 



Do  là trọng tâm tam giác  nên: 


 Hay 


Một vectơ chỉ phương của cạnh  là 


Phương trình cạnh  là: 
Câu 5: 













(4 điểm) Cho hình chóp  có  là tam giác vuông tại , , , hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng  là trọng tâm của tam giác , gọi  là trung điểm  biết . Tính thể tích khối chóp  và khoảng cách từ  đến mặt phẳng .
Lời giải
[image: ]





Gọi  là trọng tâm của tam giác ,  lần lượt là trung điểm của  và .

Theo giả thiết có: .


a) Xét tam giác  là tam giác vuông tại  có:



, , .

.



Xét tam giác vuông tại  có: .

Khi đó:  (đvtt).

b) Ta có: .



Dựng  với . Ta có: .




Trong  dựng  với . Ta có: .


Suy ra . Do đó .

Ta có: .



Tam giác  vuông tại  và có đường cao  nên:

.

Vậy: .
Câu 6: 


 (2 điểm) Một khách sạn có  phòng. Nếu mỗi phòng cho thuê với giá  ngàn đồng một ngày thì toàn bộ phòng được thuê hết. Biết rằng cứ mỗi lần tăng giá lên  ngàn đồng thì có thêm hai phòng bỏ trống không có người thuê. Hỏi giám đốc khách sạn phải chọn giá phòng mới là bao nhiêu để thu nhập của khách sạn trong ngày là lớn nhất?
Lời giải


Gọi  ( ngàn đồng) là giá phòng khách sạn cần đặt ra, .

Giá thuê phòng chênh lệch sau khi tăng là:  ( ngàn đồng).
Số lượng phòng cho thuê giảm đi khi chọn mức giá thuê phòng mới là:

 (phòng).


Số phòng cho thuê với giá  là: .

Tổng doanh thu trong ngày là: .


Xét hàm số  với .

.
[image: ]


Qua bảng biến thiên ta thấy  đạt giá trị lớn nhất khi .

Vậy nếu thuê với giá  ngàn đồng thì khách sạn có doanh thu cao nhất trong ngày.
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ình: 


sin216sincos2


xxx


+=+


.


 


Câu 3:


 


(3 đi


?


m)


 


M


?


t đ


?


i ng


u


 cán b


?


 


khoa h


?


c g


?


m 8 nhŕ Toán h


?


c nam, 5 nhŕ V


?


t lý n


?


 


vŕ 3 nhŕ Hóa 


h


?


c n


?


. Ngư


?


i ta ch


?


n ra t


?


 


đó 4 ngư


?


i đ


?


 


đi công tác, tính xác su


?


t sao cho trong 4 ngư


?


i đư


?


c 


ch


?


n ph


?


i có n


?


 


và 


có đ


?


 


ba b


?


 


môn.


 


Câu 4:
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đi
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m)
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?


t ph


?


ng v


?


i h


?


 


t


?


a đ


?


 


Oxy


 


cho tam giác 
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có phương tr


ình c


?


nh 


:20


ABxy


--=


, phương tr


ình c


?


nh 


:250


ACxy


+-=


. Bi


?


t tr


?


ng tâm tam giác 


(


)


3;2


G


. Xác 


đ


?


nh t


?


a đ


?


 


đi


?
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A


 


và vi


?


t phương tr


ình c


?


nh 


.


BC


 


Câu 5:
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B
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0
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=


,


 


hình 


chi


?
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c
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a 


S
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m


?


t ph


?


ng 


(


)


ABC


 


là tr


?


ng tâm c


?


a tam giác 


ABC


, g


?


i 


E


 


là 


trung 


đi


?


m 


AC


bi


?


t 


3


SEa


=


. Tính th


?


 


tích kh


?


i chóp 


.


SABC


 


và kho


?


ng cách t


?


 


C


 


đ


?


n m


?


t ph


?


ng 


(


)


SAB


.


 


Câu 6:


 


(2 đi


?


m)


 


M


?


t khách s


?


n có 


50


 


phòng. N


?


u m


?


i phòng cho thuê v


?


i giá 


400


 


ngàn đ


?


ng m


?


t ngày 


th́ toàn b


?


 


pḥng 


đư


?


c thuê h


?


t. Bi


?


t r


?


ng c


?


 


m


?


i l


?


n tăng giá lên 


20


 


ngàn đ


?


ng th́ có thêm hai 


pḥng b


?


 


tr


?


ng không có ngư


?


i thuê. H


?


i giám đ


?


c khách s


?


n ph


?


i ch


?


n giá phňng m


?


i lŕ bao 


nhiêu đ
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?
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?


a khách s
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Đ? THI H?C SINH GI?I HUY?N CAO B?NG  

 NĂM H?C 2018 – 2019 

Môn: Toán   L?p: 12 

 

 

                         Đ? BÀI 

Câu 1:  (4 đi?m) Cho hàm s? 

32

34yxx có đ? th? ()C. 

a) Vi?t phương trình ti?p tuy?n c?a đ? th? ()C bi?t ti?p tuy?n song song v?i đư?ng th?ng có 

phương trình 31yx. 

b) G?i , AB là các đi?m c?c tr? c?a 



C. Tìm t?a đ? đi?m M thu?c Parabol 

2

(): Pyx sao 

cho tam giác AMB vuông t?i M. 

Câu 2: (4 đi?m) 

a) Tìm t?p xác đ?nh c?a hàm s? 

21

ln3

3

x

y

x













. 

b) Gi?i phương trình: sin216sincos2xxx. 

Câu 3: (3 đi?m) M?t đ?i ngu cán b? khoa h?c g?m 8 nhà Toán h?c nam, 5 nhà V?t lý n? và 3 nhà Hóa 

h?c n?. Ngư?i ta ch?n ra t? đó 4 ngư?i đ? đi công tác, tính xác su?t sao cho trong 4 ngư?i đư?c 

ch?n ph?i có n? và có đ? ba b? môn. 

Câu 4: (3 đi?m) Trong m?t ph?ng v?i h? t?a đ? Oxy cho tam giác ABC có phương trình c?nh 

:20ABxy, phương trình c?nh :250ACxy. Bi?t tr?ng tâm tam giác 



3;2G. Xác 

đ?nh t?a đ? đi?m A và vi?t phương trình c?nh .BC 

Câu 5: (4 đi?m) Cho hình chóp .SABC có ABC là tam giác vuông t?i B, 3ABa, 



0

60ACB, hình 

chi?u vuông góc c?a S lên m?t ph?ng 



ABC là tr?ng tâm c?a tam giác ABC, g?i E là trung 

đi?m ACbi?t 3SEa. Tính th? tích kh?i chóp .SABC và kho?ng cách t? C đ?n m?t ph?ng 



SAB. 

Câu 6: (2 đi?m) M?t khách s?n có 50 phòng. N?u m?i phòng cho thuê v?i giá 400 ngàn đ?ng m?t ngày 

thì toàn b? phòng đư?c thuê h?t. Bi?t r?ng c? m?i l?n tăng giá lên 20 ngàn đ?ng thì có thêm hai 

phòng b? tr?ng không có ngư?i thuê. H?i giám đ?c khách s?n ph?i ch?n giá phòng m?i là bao 

nhiêu đ? thu nh?p c?a khách s?n trong ngày là l?n nh?t? 

       

  

